CÂU HỎI MÔN PHÁP 

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Câu 1. Phân tích bản chất của nhà nước.

Đáp án. Nêu khái niệm nhà nước

               Theo Chủ nghĩa Mác -Lenin nhà nước không phải là hiện tượng xã hội vĩnh cữu và bất biến, nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một giai đoạn nhất định.Nó sinh ra từ nhu cầu tổ chức và quản lý xã hội và nhu cầu bảo vệ lợi ích của g/c thống trị, nên bản chất nhà nước được thể hiện ở 2 thuộc cơ bản là tính giai cấp và tính xã hội.
            Ở tính g/c nhà nước là công cụ bảo vệ lợi ích của g/c thống trị, thực hiện các mục đích mà g/c thống trị đề ra

             Ở tính xã hội nhà nước là tổ chức được sinh ra từ xã hội, để duy trì và quản lý xã hội vì lợi ích  của sự tồn tại và sự phát triển xã hội   

             Tính g/c và tính xã hội là 2 mặt cơ bản thống nhất thể hiện bản chất của bất kỳ nhà nước nào, chúng luôn gắn bó chặt chẽ, đan xen nhau, nên nhà nước một mặt bảo vệ lợi ích g/c cầm quyền nhưng đồng thời cũng bảo vệ lợi ích chung toàn xã hội.
            Tuy nhiên mức độ thể hiện 2 thuộc tính trên ở mỗi nhà nước thì khác nhau vì nó phụ thuộc vào điều kiện và nhận thức của g/c cầm quyền. Việc giải quyết vấn đề xã hội và g/c không chỉ trong nội bộ quốc gia mà còn mang tính quốc tế.
Câu 2. Chức năng của nhà nước là gì ? Các hình thức và phương pháp thực  hiện chức năng nhà nước.
Đáp án. Nêu khái niệm chức năng nhà nước.

 Chức năng nhà nước được xác định từ bản chất nhà nước và căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước, gồm 2 chức năng là đối nội và đối ngoại
· Đối nội là những phương diện hoạt động chủ yếu trong nội bộ đất nước như bảo đảm trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ phát triển kinh tế, văn hóa…

· Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác như phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ với quốc gia khác…
· Hai chức năng của nhà nước có quan hệ chặt chẽ, mật thiết nhau, trong đó chức năng đối nội quyết định chức năng đối ngoại vì nếu thực hiện tốt chức năng đối nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng đối ngoại và ngược lại.
· Để thực hiện tốt 2 chức năng này, nhà nước sử dụng 3 hình thức: xây dựng pl; tổ chức thực hiện pl; bảo vệ pl với 2 phương pháp là giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Tùy theo bản chất mỗi nhà nước sử dụng 2 phương pháp này nhiều hay ít.
Câu 3. Nhà nước có những đặc trưng cơ bản nào?
Đáp án.  Nêu khái niệm nhà nước.

Nêu và phân tích 5 đặc trưng của nhà nước

a. Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt.

b. Nhà nước có lãnh thổ và phân chia dân cư theo lãnh thổ.

c. Nhà nước có chủ quyền quốc gia

d. Nhà nước ban hành pl và quản lý xã hội bằng pl

e. Nhà nước quy  định thuế và thu thuế bắt buộc.

Câu 4. Nêu các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước
Đáp án. Nêu khái niệm bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước thực hiện những nhiệm vụ và chức năng chung của cả nhà nước, còn mỗi cơ quan nhà nước thực hiện, nhiệm vụ chức năng riêng nhằm thực hiện chức năng chung của nhà nước
          Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, được thành lập và có thẫm quyền theo qui định của pháp luật và chỉ có cơ quan nhà nước mới có quyền nhân danh cả nước thực thi quyền lực nhà nước vì cơ quan nhà nước có thẫm quyền có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pl có tính chất bắt buộc; quyền kiểm tra giám sát, quyền cưỡng chế khi cần thiết đối với cá nhân, tổ chức
        Thông thường bộ máy nhà nước cấu tạo bởi các cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan hành chính và các cơ quan tư pháp. Đặc biệt còn có chức danh nguyên thủ quốc gia- người đứng đầu bộ máy nhà nước ( trong nhà nước quân chủ đó là vua, quốc vương; trong nhà nước cộng hòa đó là tổng thống; chủ tịch nước..)
          Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn thiện qua các thời đại. Nếu bộ mày nhà nước chiếm hữu nô lệ có cấu tạo đơn giản theo mô hình quân sự- hành chính thì bộ máy nhà nước phong kiến đã có sự phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ với nhiều cơ quan mới. Đến bộ máy nhà nước tư sản càng phát triển hơn, theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” qua 3 loại quyền lực: lập pháp ( nghị viện) hành pháp ( chính phủ) tư pháp ( tòa án). Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc tập quyền và có sự thống nhất, chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Câu 5 Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( theo Hiến pháp 2013)
· Nêu khái niệm bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

· Bộ máy CHXHCN Việt Nam gồm 4 hệ thống cơ quan

a. Hệ thống cơ quan quyền lực gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

b. Hệ thống cơ quan quản lý nhà  nước gồm chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp

c. Hệ thống cơ quan xét xử gồm tòa án nhân dân tối cao; tòa án nhân dân các cấp và tòa án quân sự.

d. Hệ thống các cơ quan kiểm sát gồm viện kiểm sát nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân các cấp; viện kiểm sát quân sự

        Ngoài 4 hệ thống trên còn có chế định chủ tịch nước.
       ( nêu và phân tích vai trò, nhiệu vụ từng hệ thống cơ quan )

Câu 6 Trình bày bản chất của pháp luật.
· Đáp án Nêu khái niệm Pháp luật.

·  Pháp luật ra đời cùng với chế độ tư hữu và sự xuất 3 nhà nước để duy trì và bảo vệ lợi ích của g/c thống trị. Vì vậy, cũng như bản chất nhà nhà nước, pl luôn mang bản chất giai cấp, thể hiện:

* PL luôn phản ánh ý chí, lợi ích của g/c thống trị vì nắm trong tay bộ máy nhà nước g/c thống trị đã thể hiện ý chí của mình vào trong luật hay còn gọi đó là văn bản quy phạm pl. 

· Ví dụ. Pl chủ nô luôn mang ý chí của g/c chủ nô.
· PL phong kiến mang bản chất của g/c địa chủ

· Pl tư sản mang bản chất g/c tư sản

· Pl xã hội chủ nghĩa mang ý chí g/c công nhân và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân lao động.

· Bản chất g/c của Pl còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội nhàm định hướng các quan hệ xã hội theo tư tưởng, ý chí của g/c thống trị

·  Ngoài ra Pl còn có tính xã hội. Điều đó có nghĩa Pl vừa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của g/c thống trị vừa là công cụ bảo vệ lợi ích của các tầng lớp g/c khác, cụ thể giải quyết những mâu thuẫn giữa con người với nhau..

· KL. Pl là sản phẩm hoạt động của mọi nhà nước. Nhà nước nào, bản chất ra sao thì nội dung, hình thức PL sẽ thể hiện bản chất như thế đó.

Câu 7 Phân tích những đặc trưng cơ bản của Pl.

 Đáp án nêu khái niệm pháp luật và  phân tích các đặc trưng của pl là có tính quy phạm phổ biến;tính bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nhà nước; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
Câu 8 Nêu khái niệm pháp luật xhcn.

           Phân tích 3 đặc trưng của pl xã hội chủ nghĩa là: 

Pl xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của g/c công nhân và nhân dân lao động; tính quy phạm tiên tiến; pl xhcn được đảm bảo thực hiện chủ yếu trên cơ sở giáo dục thuyết phục
Câu 9 Tại sao pl vừa có tính g/c vừa có tính xã hội. Nêu biểu hiện những thuộc tính đó.
· PL ra đời và tồn tại gắn liền với xã hội có g/c nên pl có tính g/c thể hiện qua việc pl do nhà nước ban hành nên pl luôn thể hiện và bảo vệ ý chí của g/c thống trị thông qua việc xây dựng văn bản quy phạm pl, buộc toàn xã hội phải tuân theo.
· Ngoài ra pl còn điều chỉnh các quan hệ xã hội để bảo vệ lợi ích của các tầng lớp g/c khác trong xã hội

· Tính xã hội của pl còn thể hiện ở nhu cầu cần có pl để tổ chức, quản lý đời sống con người. Vì vậy pl là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, nó mang tính quy phạm và tính bắt buộc chung để duy trì sự ổn định xã hội. Tính xã hội của pl không chỉ tồn tại trong quốc gia còn mở rộng đến các quốc gia khác.
· Hai thuộc tính g/c và xã hội có quan hệ chặt chẽ, không có pl chỉ thể hiện tính g/c và ngược lại, tùy vào bản chất của nhà nước mà 2 thuộc tính này thể hiện nhiều hay ít.

· Câu 10. Phân tích đặc điểm của quan hệ pl

· Đáp án. Nêu khái niệm quan hệ pl

                        Nêu và phân tích 5 đặc điểm, cụ thể: quan hệ pl là quan hệ xã hội; quan hệ pl thuộc quan hệ tư tưởng; quan hệ pl mang tính ý chí; quan hệ  pl xuất hiện trên cơ sở quy định pl; quan hệ pl vừa mang tính g/c vừa mang tính xã hội
 Câu 11. Phân tích các hình thức thực hiện pl.
Đáp án. Nêu khái niệm thực hiện pl
 Nêu và phân tích 4 hình thức thực hiện pl là: tuân thủ pl; thi hành pl; sử dụng pl; Áp dụng pl (trong đó nhấn mạnh hình thức áp dụng pl là hình  hiện pl chỉ dành cho cơ quan nhà nước, nó vừa là hình thức thực hiện pl vừa là giai đoạn mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pl khác thực hiện các quy định pl.)
Câu 12 Thế nào là vi phạm pl. Phân tích các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pl
Đáp án. Nêu khái niệm vi phạm pl.

Nêu và phân tích 4 dấu hiện cơ bản của vi phạm pl, đó là hành vi của con người; là hành vi trái pl xâm hại đến các quan hệ xã hội được pl xác lập và bảo vệ; là hành vi có lỗi của chủ thể; là chủ thể của hành vi trái pl phải có năng lực trách nhiệm pháp lý.

Câu 13. Phân loại vi phạm pháp luật

Đáp án. Phân tích 4 loại vi phạm pl

· Vi phạm hình sự
· Vi phạm hành chính

· Vi phạm dân sự

· Vi phạm kỷ luật

Câu 14. Phân tích các loại trách nhiện pháp lý

Đáp án. Nêu khái niệm trách nhiệm pháp lý

Nêu và phân tích 5 loại trách nhiệm pháp lý như trách nhiệm hình sự; trách nhiện hành chính; trách nhiệm dân sự; trách nhiệm kỷ luật; trách nhiệm vật chất.

Câu 15. Trình bày cơ cấu và phân loại ý thức pl

· Nêu khái niệm ý thức pl

· Nêu và phân tích 2 yếu tố của cơ cấu ý thức pl là tâm lý pl và hệ tư tưởng pl

· Nêu và phân tích 2 yếu tố là ý thức pl thông thường và ý thức pl lý luận. 

· Ngoài ra còn có ý thức pl xã hội; ý thức pl nhóm; ý thức pl cá nhân.

B. Bài tập.

